
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Lớp Lớp

GVCN GVCN

Cô Liên Cô Thi Cô Thi Thầy Long Cô Thuý Cô Na Cô An Cô Thuý Cô Na Cô An Cô Thuý Cô Na Cô An

C2-P.TH BÀN D25 D25 PM1 C12 C12 D14 C12 C12 D14 C12 C12 D14

NVCB món ăn 1 Tài chính DN Tài chính DN Tin học Giáo dục chính trị Pháp luật Tiếng Anh Giáo dục chính trị Pháp luật Tiếng Anh Giáo dục chính trị Pháp luật Tiếng Anh

Tuần 2- 10 Tuần 2-13 Tuần 2-13 Tuần 11-19 Tuần 4-9 Tuần 10-12 Tuần 13-19 Tuần 4-9 Tuần 10-12 Tuần 13-19 Tuần 4-9 Tuần 10-12 Tuần 13-19

Từ: 05/9/2022 

đến 31/10/2022

Từ: 05/9/2022 

đến 21/11/2022

Từ: 05/9/2022 

đến 21/11/2022

Từ: 07/11/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 19/9/2022 

đến 24/10/2022

Từ: 31/10/2022 

đến 14/11/2022

Từ: 21/11/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 19/9/2022 

đến 24/10/2022

Từ: 31/10/2022 

đến 14/11/2022

Từ: 21/11/2022 

đến 02/1/2023

Từ: 19/9/2022 

đến 24/10/2022

Từ: 31/10/2022 

đến 14/11/2022

Từ: 21/11/2022 

đến 02/1/2023

Thầy Long Thầy Duy

PM1 B33

VH VH Tin học
Giáo dục quốc 

phòng & AN
VH VH VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 4 Tuần 5-19

19/9/2022
Từ: 26/9/2022 

đến 02/1/2023

Cô Huệ Cô Tú Cô Tú Cô Huệ Thầy Nhàn Cô Huệ Cô Nga Cô Oanh

D26 D25 D25 D14 D23 D14 D24 C12

Tiếng anh NH 2
Nhập môn 

Logistics

Nhập môn 

Logistics
Kỹ năng giao tiếp Luật kế toán Kỹ năng giao tiếp

TLDK & KNGT 

trong DL
Kỹ năng giao tiếp

Tuần 2-7 Tuần 2-13 Tuần 2-10 Tuần 10-15 Tuần 4-9 Tuần 10-15 Tuần 4-15 Tuần 4-9

Từ: 06/9/2022 

đến 11/10/2022

Từ: 06/9/2022 

đến 22/11/2022

Từ: 06/9/2022 

đến 01/11/2022

Từ: 01/11/2022 

đến 06/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 25/10/2022

Từ: 01/11/2022 

đến 06/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 06/12/2022

Từ: 20/9/2022 

đến 25/10/2022

Cô Oanh

D27

VH VH Luật thương mại VH VH VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 4-12

Từ: 20/9/2022 

đến 15/11/2022

Cô Lộc Thầy Nhàn Thầy Nhàn Thầy Nam Thầy Chinh Cô An Cô An Thầy Chinh Cô An

D26 D25 D25 CS2-Gò Vấp PM1 D14 D14 PM1 D14

NV lễ tân
NV kinh doanh 

XNK

NV kinh doanh 

XNK
Giáo dục thể chất Tin học Tiếng Anh Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh

Tuần 2-19 Tuần 2-13 Tuần 2-13 Tuần 4-15 Tuần 4-12 Tuần 13-15 Tuần 13-15 Tuần 4-12 Tuần 13-15

Từ: 07/9/2022 

đến 04/1/2023

Từ: 07/9/2022 

đến 23/11/2022

Từ: 07/9/2022 

đến 23/11/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 07/12/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 16/11/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 07/12/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 07/12/2022

Từ: 21/9/2022 

đến 16/11/2022

Từ: 23/11/2022 

đến 07/12/2022

Thầy Long

PM1

VH VH VH Tin học VH VH VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 15-19

Từ: 07/12/2022 

đến 04/1/2023

Cô Huệ Cô Huệ Cô Oanh Cô Huệ Thầy Nhàn Cô Thi Cô Lộc Cô Nga Cô Nga Cô Liên Cô Lộc

D26 D25 D25 D25 D27 D23 D24 D24 C12 C12

Tiếng anh NH 2 TACN Logistics
QT chuỗi cung 

ứng
TACN Logistics Quản trị học Nguyên lý KT Tổng quan Du lịch City tour

City tour

( TH đi tour)
Kỹ năng cắm hoa Tổng quan NHKS

Tuần 8-13 Tuần 14-16 Tuần 2-13 Tuần 14-15 Tuần 4-15 Tuần 4-18 Tuần 4-9 Tuần 10-15 Tuần 16-19 Tuần 4-12 Tuần 13-18

Từ: 20/10/2022 

đến 24/11/2022

Từ: 01/12/2022 

đến 15/12/2022

Từ: 08/9/2022 

đến 24/11/2022

Từ: 01/12/2022 

đến 08/12/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 08/12/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 29/12/2022

Từ: 22/9/2022 

đến 27/10/2022

Từ: 03/11/2022 

đến 08/12/2022

Từ: 15/12/2022 

đến 05/1/2023

Từ: 22/9/2022 

đến 17/11/2022

Từ: 24/11/2022 

đến 29/12/2022

Cô An

D27

VH VH Tiếng Anh VH VH VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 4-15

Từ: 22/9/2022 

đến 08/12/2022

Cô Trân Cô Trân Cô Oanh Cô Huệ Cô Oanh Cô Huệ Cô Trinh Cô Lộc Cô Liên

C2-P.TH Bar C2-P.TH Bar D25 D25 D25 D25 D24 D24 C12

NV bar 2 NV bar 3
Nghiệp vụ  mua 

hàng
TACN Logistics

Nghiệp vụ  mua 

hàng
TACN Logistics Cơ sở văn hóa VN

An toàn và sức 

khỏe DK
NVCB món ăn 1

Tuần 2-8 Tuần 9-17 Tuần 2-10 Tuần 11-19 Tuần 2-10 Tuần 11-16 Tuần 4-9 Tuần 10-15 Tuần 4-15

Từ: 09/9/2022 

đến 21/10/2022

Từ: 28/10/2022 

đến 23/12/2022

Từ: 09/9/2022 

đến 04/11/2022

Từ: 11/11/2022 

đến 06/1/2023

Từ: 09/9/2022 

đến 04/11/2022

Từ: 11/11/2022 

đến 16/12/2022

Từ: 23/9/2022 

đến 28/10/2022

Từ: 04/11/2022 

đến 09/12/2022

Từ: 23/9/2022 

đến 09/12/2022

Cô Oanh

D27

VH VH Marketing cơ bản VH VH VH VH VH VH VH VH VH

Tuần 4-12

Từ: 23/9/2022 

đến 18/11/2022

Thầy Khánh Thầy Khánh

D25 D25

Vận tải đa 

phương thức

Vận tải đa 

phương thức

Tuần 2-13 Tuần 2-13

Từ: 10/9/2022 

đến 26/11/2022

Từ: 10/9/2022 

đến 26/11/2022
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